
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

xóm Rảnh, Xã Minh Khai, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ 
NỘI THẤT PHÚC AN 

0108746280

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Thiết kế, kiểm tra thiết kế xây dựng công trình ( điều 
61 nghị didnhj95/2015 NĐ - CP)
-  Giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng ( điều 66 
Nghị định 59/2015/ NĐ _ CP)
- Tư vấn quản lý dự án ( Điều 63 Nghị định 59/2015/ NĐ - CP)
- Lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng ( Điều 62 Nghị định 
59/2015 NĐ - CP)
- Tư vấn quản lý chi phí xây dựng công trình ( hạng 2) ( Điều 
666 Nghị định 59/2015/ NĐ - CP)

7110(Chính)

2. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa

4610

4. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Cưa, xẻ và bào gỗ  và bảo quản gỗ

1610

5. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

6. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

7. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

8. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ 
lâm sản ( trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

1629

9. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn ghế, bằng gỗ, sản xuất 
giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

3100

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT PHÚC AN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

11. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

12. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên 
doanh; bán lẻ kính xây dựng trong các  cửa hàng chuyên doanh 
bán lẻ thiết bị lắt đặt  khác trong xây dựng trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4752

14. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đô điện gia dụng, 
đèn và bộ đèn điện  trong cửa hàng chuyên doanh

4759

16. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, bàn đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ lưu động hoặc tại chợ

4789

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghê  và đồ dùng nội thất tương tự

4649

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán  buôn tre , nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; bán buôn 
sơn, véc ni; bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; bán buôn 
vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ tranh, ảnh và 
các tác phẩm nghệ thuật  khác ( trừ đồ cổ) trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4773

20. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

21. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

22. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

23. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắt đặt hệ thống cấp, thoát nước; lắt đặt  hệ thống 
sưởi và điều hòa không khí theo quy định của Luật  xây dựng 
năm 2014 và Nghị định số 80/2014/ NĐ - CP ngày 07/08/2014
 về thoát nước và xử lý nước thải

4322

24. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Hoàn thiệt công trình xây dựng; hoạt động xây dựng 
chuyên dụng khác

4329

25. Xây dựng nhà để ở 4101
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1.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 190.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
XUÂN HÀ

xóm Rảnh, Xã 
Sơn Đồng, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1 855.000.000 45,000

Tổng số 1 855.000.000 45,000

111660994

2 NGUYỄN 
KHÁNH THẬP 

xóm Gạch, Xã 
Sơn Đồng, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1 855.000.000 45,000

Tổng số 1 855.000.000 45,000

111699231

3 NGUYỄN 
DOÃN ĐÔNG

thôn Rảnh, Xã 
Sơn Đồng, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1 190.000.000 10,000

Tổng số 1 190.000.000 10,000

0010810230
81

26. Xây dựng nhà không để ở 4102

27. Xây dựng công trình điện 4221

28. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

29. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

30. Xây dựng công trình công ích khác 4229

31. Xây dựng công trình thủy 4291

32. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

33. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

34. Phá dỡ 4311

35. Chuẩn bị mặt bằng 4312

36. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Tư vấn, môi giới bất động sản theo quy định tại Điều  62 của 
Luật Kinh doanh Bất Động sản năm 2014

6820

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111660994
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm Rảnh, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: xóm Rảnh, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN HÀ Nam

18/12/1982 Kinh Việt Nam

25/07/2009 CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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